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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

----o0o---- 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DU LỊCH 
Số:. ............ ..-2025HĐDL 

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015. 
- Căn cứ Luật Du Lịch số 09/2017/QH14 được ký vào ngày 19/06/2017. 
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên. 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., chúng tôi gồm có: 
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS 

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.62616365 
Mã số thuế: 0311273634 

Giấy phép kinh doanh lữ hành: 79-1482/2022/TCDL-GP LHQT 
Đại diện: NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU 
Chức vụ: Tổng giám đốc 
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETOURIST 

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: …………. 
Mã số thuế: 0316063542 

Đại diện: …………………. 
Chức vụ: ……………….. 
 
Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các nội dung sau đây: 

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1. Tour: là dịch vụ mà Bên A cung cấp cho bên B. Trong đó, bên A sẽ cung cấp cho bên B lịch trình du lịch cụ thể, 

bao gồm: phương tiện di chuyển, nơi lưu trú, hướng dẫn viên, nhà hàng ăn uống, địa điểm tham quan đều đã được 
chuẩn bị. 
2. Visa: hay còn gọi là thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép người Việt Nam nhập cảnh 
vào nước ngoài, hoặc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Phí visa là toàn bộ chi phí để được cấp visa (bao 
gồm lệ phí, và các loại phí khác). 
3. Twin hoặc Triple: là loại phòng được phân chia theo giường. Trong đó, Twin là loại phòng có 2 giường dành cho 
2 người ngủ. Còn Triple là loại phòng có 3 giường nhỏ hoặc 1 giường lớn và 1 giường nhỏ dành cho 3 người ngủ. 
4. USD: đồng đô la Mỹ, phí chuyển đổi qua Việt Nam đồng theo giá thị trường tại thời điểm đó. 
5. Euro: đồng tiền chung của các quốc gia trong cộng đồng Châu Âu, phí chuyển đổi qua Việt Nam đồng theo giá 
thị trường tại thời điểm đó. 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Bên A đồng ý thực hiện chương trình du lịch cho bên B. 
CHƯƠNG TRÌNH: PHÚ QUỐC 3N2Đ 

1.1 Thời gian: 3N2Đ 
1.2 Ngày khởi hành: ………… -Ngày kết thúc: …………. 
1.3 Số lượng: …………… 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH 
GIỚI 

TÍNH 
CCCD 

1 Nguyễn Văn A    

2 Nguyễn Văn B    

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

STT DIỄN GIẢI SL GIÁ THÀNH TIỀN 

1 Giá tour người lớn 5 ….. ……… 

2 Vé máy bay (Vé máy bay cho 4 pax) 1 ……. ……… 

Dự thảo 



Tổng giá trị hợp đồng: ………….. VNĐ 

Bằng chữ: ………………….. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
- Xe máy lạnh đời mới đón tiễn sân bay và tham quan tại Phú Quốc. 

- Lưu trú: 02 đêm phòng ngủ tại Phú Quốc theo tiêu chuẩn đăng ký (02 khách/phòng, lẻ khách ở phòng 3 

hoặc phụ thu phòng đơn) 

- Khách sạn 2*: Phú Hồng, Galaxy, Goldbeach,… hoặc tương đương 

- Khách sạn/Resort 3*: Stella, Sunrise, Nesta, Haya, Phú Vân, Kim Hoa… hoặc tương đương. 

- Khách sạn/Resort 4*: Ocean Pearl, Hòa Bình, Amarin, Famiana, …. hoặc tương đương. 

- Resort 5*: Thiên Thanh, Sea Shells,… hoặc tương đương. 

- Ăn uống: 02 bữa sáng tại khách sạn hoặc bên ngoài + 03 bữa chính (150.000đ/suất) + 01 bữa trưa trên 

tàu, chung đoàn, không ăn trừ lại 100.000đ/khách (vui lòng báo trước khi đặt tour) 

- Tàu câu cá lớn, hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, ống câu, kính lặn, ống thở, chân vịt 

cho khách lặn ngắm san hô. 

- HDV TIẾNG VIỆT chuyên nghiệp và chu đáo chăm sóc đoàn suốt tuyến. 

- Vé tham quan các điểm theo chương trình. 

- Phí bến bãi, nước suối + khăn lạnh 1 suất/buổi tour 

- Bảo hiểm du lịch nội địa. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Vé máy bay khứ hồi SGN-PQC/PQC-SGN 

- Vé tham quan khu vui chơi Vinwonder & Safari & xem show-bảo tàng-đi thuyền trên sông trong Grand 

World. 

- Chi phí tắm nước ngọt/ võng dù tại Bãi Sao. 

- Chi phí cá nhân (điện thoại, minibar, giặt ủi, thức uống trong các bữa ăn…) 

- Chi phí do tàu/máy bay hủy/hoãn chuyến 

- Thuế VAT. 

- Phụ thu khách nước ngoài: 300.000 VNĐ/khách 

 

QUY ĐỊNH HỦY VÉ: 

- Nếu quý khách huỷ tour sau khi đăng ký: chịu chi phí 50% giá tour + Vé máy bay 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 09 – 15 ngày: chịu chi phí 70% gía tour + Vé máy bay 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 01 – 05 ngày: chịu chi phí: 100% giá vé + Vé máy bay 

- Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

LƯU Ý: 
- Lịch trình các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan trong chương 

trình. 

- Do chương trình tour khách lẻ ghép đoàn nên khi không đủ số lượng khách để khởi hành (10 khách) thì 

Công ty VieTourist sẽ hỗ trợ khách dời sang ngày khởi hành gần nhất hoặc hoàn lại 100% phí tour đã đặt 

cọc. 

- Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không nhiều) so với 

thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện tour. 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

3.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 
- Ngân hàng Quân Đội (MB BANK) - CN Sài Gòn 



*  Số TK: 1601100633008 

* Tên TK: Công ty Cổ Phần Vietourist Holdings (Vietourist Holdings Joint Stock Company) 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) 

* Số TK: 04101010029370 
* Tên TK: Công ty Cổ Phần Vietourist Holdings (CONG TY CO PHAN VIETOURIST HOLDINGS) 

3.2 Thời gian thanh toán 

- Đợt 1: Ngay sau ký hợp đồng bên B sẽ tiến hành đặt cọc cho bên A, số tiền là: 30,150,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba 

mươi triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) 
- Đợt 2: Ngay khi có visa hoặc chậm nhất trước ngày khởi hành 07 (bảy) ngày làm việc (tùy vào điều kiện nào đến 
trước), Bên B phải thanh toán cho bên A số tiền là: 0 VNĐ (Bằng chữ: ) 
3.3 Trong mọi trường hợp hoàn tiền (nếu có) bên B thanh toán bằng phương thức nào, Bên A sẽ hoàn tiền bằng 

phương thức đó. Bên A chỉ hoàn tiền trực tiếp cho người đã thanh toán (nếu thanh toán trực tiếp), hoàn tiền 
vào tài khoản đã dùng để thanh toán (nếu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc quẹt thẻ). Trong trường hợp 
hoàn tiền trực tiếp cho người khác hoặc hoàn tiền vào tài khoản khác phải có chỉ định bằng văn bản có xác 
nhận của bên B và người đã thanh toán. 

3.4 Trong trường hợp bên B có nhu cầu phát sinh bên ngoài thoả thuận trong hợp đồng này, thì bên B phải chịu 
toàn bộ chi phí cho những phát sinh ngoài hợp đồng với điều kiện nhu cầu đó nằm trong khả năng cung cấp 
của bên A. 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 

4.1 Quyền của Bên A: 

4.1.1 Quyền linh hoạt thay đổi chương trình hoặc dịch vụ có thông báo trước cho bên B trong trường hợp việc 
thay đổi này nhằm đảm bảo sự an toàn, lợi ích cho bên B, và được bên B thống nhất. 

4.1.2 Quyền yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ và các khoản chi phí phát sinh khác 
theo quy định hợp đồng. 

4.1.3 Quyền yêu cầu bên B tham gia chương trình du lịch tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định theo hợp đồng. 

4.1.4 Quyền từ chối cung cấp dịch vụ đối khi bên B không tuân thủ quy định về thủ tục và các điều kiện tham 
gia chương trình du lịch 

4.1.5 Bên A không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bên B bị từ chối xuất/nhập cảnh vì lý do cá nhân/ khách 
quan. 

4.1.6 Bên A không chịu trách nhiệm đối với việc thất lạc, vỡ/hỏng hành lý ký gửi do lỗi của nhà vận chuyển. 
4.1.7 Bên A không chịu trách nhiệm đối với các vật dụng, tiền và tư trang của bên B. 
4.1.8 Bên A không chịu trách nhiệm bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại về vật chất lẫn tinh 

thần do sự chậm trễ của bên B gây ra. 
4.1.9 Bên A không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của bên B, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc nộp hồ 

sơ, thanh toán tiền, có mặt tại sân bay,… dẫn đến việc phát sinh thêm các chi phí khác. 
4.1.10 Bên A không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của bên B sau khi kết thúc chương trình tour như: 

Thăm thân, tự túc … 
4.1.11 Bên A không chịu trách nhiệm đối với những hành vi do bên B tự ý thực hiện, mà không được sự đồng ý 

của bên A. 
4.2 Trách nhiệm của Bên A: 

4.2.1 Thực hiện đầy đủ các dịch vụ theo chương trình du lịch quy định trong hợp đồng. 
4.2.2 Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho bên B. 

4.2.3 Cử người làm người đại diện, chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm tra các dịch vụ đã thoả thuận với bên B 
theo chương trình trong suốt chuyến đi. 

4.2.4 Mua bảo hiểm du lịch cho bên B trong thời gian thực hiện chương trình du lịch trừ trường hợp khách du 
lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch hoặc khách có nhu cầu mua gói bảo hiểm khác gói 
bảo hiểm theo đoàn. Chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện các thủ tục thông qua đơn vị bảo hiểm bồi 
thường cho bên B đối với các sự cố, thiệt hại xảy ra thuộc phạm vi được bảo hiểm trong gói bảo hiểm du 
lịch do bên A tổ chức. 

4.2.5 Trong trường hợp có sự cố ngộ độc thực phẩm trên tour, bên A sẽ phối hợp với nhà cung cấp xử lý và chịu 
trách nhiệm bồi thường chi phí cho sự cố ngộ độc thực phẩm khi có đầy đủ hóa đơn chứng từ tương ứng 
hợp lệ. Trường hợp bên B bị ngộ độc không phải do lỗi của bên A thì bên A không phải chịu trách nhiệm 
bồi thường này. 

Lưu ý Khi có biểu hiện ngộ độc thực phẩm Bên B cần báo ngay Bên A (trong vòng 2 giờ) để phối hợp xử lí. 



ĐIỀU 5: QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

5.1 5.1. Quyền của Bên B 

5.1.1 Quyền được hưởng các dịch vụ và chương trình tham quan đúng chất lượng và đầy đủ như hai bên đã thoả 
thuận. 

5.1.2 Được bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo hợp đồng đã ký kết với bên A. 
5.2 Trách nhiệm của Bên B 

5.2.1 Cung cấp danh sách chính xác theo thông tin trên hộ chiếu của bên B. Trong trường hợp số lượng khách 
tăng, giảm hơn danh sách đã đăng ký trước đó thì bên B cần thông báo ngay cho bên A kịp thời điều chỉnh. 

5.2.2 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp tại văn phòng Công ty hoặc qua email, tin nhắn và 
phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng gọi điện thoại không được Công ty chấp nhận. Thời gian 

hủy tour không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết. 

5.2.3 Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến du lịch, ứng xử văn minh, 
tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi 
trường du lịch, không gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam. 

5.2.4 Thực hiện theo đúng nội quy của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch. 

5.2.5 Thực hiện đúng việc thanh toán theo quy định tại Điều 3. Khách hàng không thanh toán đúng hạn đợt hai 
đồng nghĩa với việc đơn phương hủy bỏ dịch vụ và phải tuân theo điều kiện hủy phạt tại Điều 7. 

5.2.6 Thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của đại diện Bên A. 
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN VISA (DÀNH CHO CÁC NƯỚC YÊU CẦU VISA) 

6.1 Bên A có quyền hủy lệnh xin cấp visa và hủy tour của bên B mà không hoàn trả bất cứ chi phí nào nếu phát 
hiện thông tin, hồ sơ xin visa mà bên B cung cấp là không đúng sự thật. 

6.2 Bên A không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bên B bị từ chối cấp visa do việc cấp visa phụ thuộc vào 
sự phê duyệt của nhà chức trách nước sở tại. 

6.3 Bên A có trách nhiệm hướng dẫn bên B, cung cấp thông tin, hồ sơ, các thủ tục liên quan trước, trong và sau 
chương trình du lịch theo quy định Lãnh sự quán. Trong mọi trường hợp, bên A không chịu trách nhiệm 
nếu bên B bị từ chối cấp visa, bị cấm xuất cảnh hoặc giấy tờ, hồ sơ, thông tin thành viên cung cấp không 
đảm bảo điều kiện. 

6.4 Bên B phải tuân thủ đúng thời hạn trong thủ tục làm visa (cung cấp hồ sơ, lịch hẹn gặp Lãnh sự quán/Đại 
sứ quán, thanh toán chi phí, …) mà bên A yêu cầu. Trường hợp bên B không tuân thủ đúng thời hạn, bên B 
chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan khác do việc cung cấp thông tin chậm trễ. 

6.5 Trong trường hợp bên B bị từ chối cấp visa, bên B phải thanh toán cho bên A toàn bộ tiền lệ phí xin visa 
tính theo phí visa Đoàn và chi phí phát sinh khác (nếu có). Số tiền bên B đã thanh toán còn lại sau khi trừ 
chi phí trên, bên A sẽ hoàn cho bên B. 

6.6 Trong trường hợp hủy tour thực hiện theo Khoản 5.2.2 – Mục 5.2 – Điều 5, đối với những khách đã có 
visa, Công ty sẽ báo Lãnh Sự Quán/Đại Sứ Quán thu hồi hiệu lực visa (visa xin theo đoàn do bên A bảo 
lãnh hồ sơ). 

6.7 Do tính chất tour ghép khách lẻ, nếu không đủ số lượng khách để khởi hành, Công ty sẽ chủ động dời ngày, 
nếu khách không đồng ý, công ty sẽ hoàn lại chi phí cọc sau khi đã trừ đi các dịch vụ (nếu có). Trường hợp 
khách đã có visa áp dụng theo phí visa lẻ, phí visa lẻ được quy định ở mục 2.2 hợp đồng này. 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KIỆN HỦY PHẠT 

7.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung được quy định tại hợp đồng này, trường hợp bên B 
có thông báo hủy tour sau khi các Bên đã hoàn tất mọi thủ tục liên quan thì chi phí hủy tour của hợp đồng 
được tính theo điều khoản đăng ký tour tại Điều 2 hợp đồng này. 

7.2 Trường hợp bất cứ thành viên nào trong đoàn không được cấp visa, những thành viên còn lại được cấp visa 
vẫn phải tham gia chuyến đi theo hợp đồng , mọi thay đổi phải tuân theo điều kiện hủy phạt tour. 

7.3 Trong những trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, bạo 
động,… sự thay đổi lịch trình của hàng không, tàu hỏa,… Bên A sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy 
tour vì sự thuận tiện và an toàn của bên B. Trong trường hợp hủy tour bên A sẽ xem xét để hoàn trả chi phí 
không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện và không 
chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

8.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng. Mọi sự thay đổi 
phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai bên. 

8.2 Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. 



8.3 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương 
lượng trên tinh thần tôn trọng và hợp tác giữa hai bên. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận 
qua thương lượng thì một bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền tại TP. HCM để giải quyết. Quyết 
định của Toà án là quyết định cuối cùng mà các bên phải thực hiện. Mọi chi phí có liên quan đến việc giải 
quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu. 

8.4 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản. Các bản có giá trị 
như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hai bên hoàn tất thành nghĩa vụ với nhau theo thoả thuận 
liên quan theo hợp đồng, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì hợp đồng này coi như được thanh lý. 

 

 
BÊN A BÊN B 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

--------------------- 

 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN 
Số: …-VTD- LH 

     

- Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ nhu cầu của hai bên; 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. Tại Văn phòng Công ty cổ phần 

Vietourist Holdings, chúng tôi gồm có: 

 

BÊN A (Bên cho vay): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS 

Địa chỉ :  386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

      Điện thoại :  

      MST :   0311273634 

      Số TK :    

      Đại diện : ÔNG TRẦN VĂN TUẤN  Chức vụ : Chủ tịch HĐQT 

 

BÊN B (Bên vay): CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETOURIST 

Địa chỉ :  386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

      Điện thoại :  

      MST :   0316063542 

      Số TK :    

      Đại diện :        Chức vụ :  Giám Đốc 

 

 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay vốn với các điều khoản sau : 

Điều 1: Về số lượng tiền vay:  

Theo đề nghị của Bên B và trên tinh thần hợp tác, bên A đồng ý cho bên B 

vay số tiền: … đồng (…). 

Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay và điều kiện vay: 

2.1. Số tiền vay Bên B sẽ sử dụng vào mục đích để kinh doanh. 

2.2. Bên B chỉ sử dụng tiền vay này đúng mục đích nói trên.  

 

Điều 3: Thời hạn vay, hình thức cho vay, lãi suất cho vay: 

3.1 Thời hạn cho vay và hình thức nhận nợ vay: 

Dự thảo 
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Thời hạn vay: … /… /… -> … /… /… 

Hình thức nhận nợ vay/trả nợ vay: Tiền mặt/Chuyển khoản 

- Lãi suất cho vay: …/năm  

- Lãi cho vay được tính dựa trên tổng số tiền vay đến ngày cuối cùng hoàn 

thành tất toán khoản nợ. 

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên 

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

- Có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của Bên A. 

- Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. 

- Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp 

thông tin sai sự thật, sử dụng tiền vay không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng. 

- Nhận tiền gốc vay và lãi suất nợ quá hạn trong trường hợp đến kỳ thanh toán 

mà Bên B không trả được nợ. 

- Trường hợp quá hạn trả nợ mà bên B không thanh toán nợ vay cho bên A 

và hai bên không thương thảo gia hạn được hợp đồng vay thì bên B chấp thuận 

để A đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý phát mại tài sản đưa ra đảm bảo để thu 

hồi công nợ của bên B. 

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

- Thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. 

- Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng vay vốn.  

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ gốc và lãi quá hạn (nếu có) cho 

Bên A. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng cam kết theo 

Hợp đồng này. 

Điều 5: Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn 

5.1 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các sự kiện 

sau: 

a)   Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. 

b)   Một trong hai bên không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình gây thiệt hại 

cho bên kia. 

b)   Khi một bên mất năng lực hành vi dân sự. 

c)   Khi một bên là pháp nhân hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao quyền sở 

hữu mà pháp nhân mới không có mong muốn hoặc khả năng để tiếp tục thực hiện 

hợp đồng như đã thoả thuận. 
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5.2 Khi một trong các sự kiện tại Điều 5.1 quy định ở trên xảy ra, bên chấm 

dứt trước thời hạn thông báo trước thời hạn cho bên kia 05 ngày. Hai bên sẽ lập 

bản Thanh lý hợp đồng trước thời hạn và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng                                               

 Các điều khoản trong Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả 

thuận của các bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào phải được lập thành văn bản, 

có chữ ký của hai bên và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, và 

hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. 

Hợp đồng này được thanh lý sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo 

quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 7: Điều khoản chung: 

Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ gốc và lãi quá hạn (nếu có) 

cho bên A theo thỏa thuận trên hợp đồng. 

Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký trong hợp đồng, nếu có 

tranh chấp sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng theo tinh thần bình đẳng 

và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hai 

bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ các chi phí theo qui định. 

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thanh lý khi bên A đã nhận 

lại đủ tiền gốc và lãi. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 

(một) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. 

    

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

          ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

             

  

           

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

  

HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ 

(Số: ……../HDTX-VTD) 

  

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 

24/11/2015; 

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 

14/06/2005; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện hành; 

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại địa chỉ 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chúng tôi gồm có: 

Bên cho thuê (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS 

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Mã số thuế: 0311273634 

Tài khoản số: 1601100633008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) – Chi 

nhánh Kỳ Đồng 

Người đại diện: NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU  

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

  

Bên thuê (Bên B): CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIETRIP 

Địa chỉ: Tầng 4, số 95B – 97 – 99 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Mã số thuế: 0317478116 

Người đại diện: NGUYỄN HỒNG HUẤN 

Chức vụ: Giám Đốc 

 

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng với những nội dung sau: 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG 

Bên A đồng ý cho Bên B thuê 14 (mười bốn) chiếc xe ô tô với thông tin sau: 

STT Loại xe Biển kiểm soát Số khung Số máy 

1 Ô tô khách 45c 51B-290.92 88DPKB000250 41E4KCO10032 

2 Ô tô khách 45c 51B-291.20 88DPKB000255 41E4KCO10030 

Dự thảo 

https://luatminhkhue.vn/bo-luat-dan-su-nam-2015.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat--thuong-mai-so-36-2005-qh11.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat-doanh-nghiep-so-68-2014-qh13.aspx


3 Ô tô khách 45c 50F-017.37 RLUKG88DPKB000338 D6CK41E4KCO10134 

4 Ô tô khách 45c 50F-017.83 RLUKG88DPKB000335 D6CK41E4KCO10142 

5 Ô tô khách 45c 50F-034.48 RLUK88DPKB000259 D6CK41E4KCO10038 

6 Ô tô khách 45c 50F-034.35 RLUK88DPKB000331 D6CK41E4KCO10148 

7 Ô tô khách 45c 50F-034.37 RLUK88DPKB000342 D6CK41E4KCO10156 

8 Ô tô khách 45c 50F-034.71 RLUK88DPKB000334 D6CK41E4KCO10133 

9 Ô tô khách 45c 50F-042.59 RLUK88DPKB000265 D6CK41E4KCO10043 

10 Ô tô khách 45c 50F-042.50 RLUKG88DPKB000267 D6CK41E4KCO10042 

11 Ô tô khách 45c 50F-022.59 RLUKG88DPKB000340 D6CK41E4KCO10137 

12 Ô tô khách 29c 51F-041.63 RLUHGB7HPKB000481 D4GAKJ266967 

13 Ô tô khách 45c 50F-046.22 RRFK478CCPT007488 D6CCPJ380958 

14 Ô tô khách 45c 50F-046.92 RRFK478CCPT007487 D6CCPJ380938 

 

- Và đầy đủ giấy tờ lưu hành theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1. Đơn giá thuê: ………. đồng/tháng/xe 45c (Giá trên chưa gồm thuế GTGT) 

                              ……… đồng/tháng/xe 29c (Giá trên chưa gồm thuế GTGT) 

2.2. Thời gian thuê: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 

2.3. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản 

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS 

Số tài khoản: 1601100633008 

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) – Chi nhánh Kỳ Đồng 

 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

3.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan (giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy tờ bảo hiểm 

xe,…) đến xe cho bên B đúng chất lượng và thời gian. 

b) Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu xe. 

c) Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời gian hiệu lực của hợp 

đồng. 

d) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên B. 

e) Thông báo cho bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê. 

3.2. Bên A có các quyền sau đây: 

a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận; 

b) Khi hết hạn hợp đồng, nhận lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự 

nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận, nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so 



với tình trạng khi nhận thì bên A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự 

nhiên; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có 

một trong các hành vi sau đây: 

• Không trả tiền thuê trong ba kỳ liên tiếp; 

• Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích, công dụng của tài sản; 

• Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng; 

• Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A; 

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

• 4.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 

• a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa, 

không được thay đổi tình trạng tài sản, cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý 

của bên A; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường; 

• b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản; 

• c) Trả đủ tiền thuê xe đúng thời hạn theo phương thức đã thỏa thuận; 

• d) Trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo 

đúng như tình trạng đã thỏa thuận; bên B phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài 

sản thuê nếu có thỏa thuận; bên B phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong 

thời gian chậm trả; 

• 4.2. Bên B có các quyền sau đây: 

a) Nhận xe và kiểm tra kỹ xe trước khi nhận; 

b) Yêu cầu bên A sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt 

hại trong trường hợp bên A chậm giao xe; 

c) Không được cho thuê lại tài sản đã thuê, trừ trường hợp được bên A đồng ý; 

d) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu: 

• Bên A chậm giao xe hoặc giao xe không đúng chất lượng như thỏa thuận; 

• Tài sản thuê không thể sửa chữa, do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có 

khuyết tật mà bên B không biết; 

• Có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên B không được sử dụng tài sản ổn 

định; 

  

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải 

quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

 



 

 

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này có hiệu lực từ kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản 

và có giá trị như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

--------------------- 

 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN 
Số: … -VTD- VIETRIP 

     

- Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ nhu cầu của hai bên; 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. Tại Văn phòng Công ty cổ phần 

Vietourist Holdings, chúng tôi gồm có: 

 

BÊN A (Bên cho vay): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS 

Địa chỉ :  386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

      Điện thoại :  

      MST :   0311273634 

      Số TK :    

      Đại diện : ÔNG TRẦN VĂN TUẤN  Chức vụ : Chủ tịch HĐQT 

 

BÊN B (Bên vay): CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIETRIP 

Địa chỉ :  Tầng 4, số 95B – 97 – 99 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

      Điện thoại :  

      MST :   0317478116 

      Số TK :    

      Đại diện : ÔNG NGUYỄN HỒNG HUẤN  Chức vụ :  Giám Đốc 

 

 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay vốn với các điều khoản sau : 

Điều 1: Về số lượng tiền vay:  

Theo đề nghị của Bên B và trên tinh thần hợp tác, bên A đồng ý cho bên B 

vay số tiền: … đồng (…). 

Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay và điều kiện vay: 

2.1. Số tiền vay Bên B sẽ sử dụng vào mục đích để kinh doanh. 

2.2. Bên B chỉ sử dụng tiền vay này đúng mục đích nói trên.  

 

Điều 3: Thời hạn vay, hình thức cho vay, lãi suất cho vay: 

3.1 Thời hạn cho vay và hình thức nhận nợ vay: 

Dự thảo 
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Thời hạn vay: …/…/… -> …/…/…  

Hình thức nhận nợ vay/trả nợ vay: Tiền mặt/Chuyển khoản 

- Lãi suất cho vay: …/năm  

- Lãi cho vay được tính dựa trên tổng số tiền vay đến ngày cuối cùng hoàn 

thành tất toán khoản nợ. 

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên 

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

- Có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của Bên A. 

- Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. 

- Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp 

thông tin sai sự thật, sử dụng tiền vay không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng. 

- Nhận tiền gốc vay và lãi suất nợ quá hạn trong trường hợp đến kỳ thanh toán 

mà Bên B không trả được nợ. 

- Trường hợp quá hạn trả nợ mà bên B không thanh toán nợ vay cho bên A 

và hai bên không thương thảo gia hạn được hợp đồng vay thì bên B chấp thuận 

để A đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý phát mại tài sản đưa ra đảm bảo để thu 

hồi công nợ của bên B. 

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

- Thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. 

- Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng vay vốn.  

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ gốc và lãi quá hạn (nếu có) cho 

Bên A. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng cam kết theo 

Hợp đồng này. 

Điều 5: Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn 

5.1 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các sự kiện 

sau: 

a)   Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. 

b)   Một trong hai bên không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình gây thiệt hại 

cho bên kia. 

b)   Khi một bên mất năng lực hành vi dân sự. 

c)   Khi một bên là pháp nhân hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao quyền sở 

hữu mà pháp nhân mới không có mong muốn hoặc khả năng để tiếp tục thực hiện 

hợp đồng như đã thoả thuận. 
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5.2 Khi một trong các sự kiện tại Điều 5.1 quy định ở trên xảy ra, bên chấm 

dứt trước thời hạn thông báo trước thời hạn cho bên kia 05 ngày. Hai bên sẽ lập 

bản Thanh lý hợp đồng trước thời hạn và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng                                               

 Các điều khoản trong Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả 

thuận của các bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào phải được lập thành văn bản, 

có chữ ký của hai bên và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, và 

hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. 

Hợp đồng này được thanh lý sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo 

quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 7: Điều khoản chung: 

Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ gốc và lãi quá hạn (nếu có) 

cho bên A theo thỏa thuận trên hợp đồng. 

Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký trong hợp đồng, nếu có 

tranh chấp sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng theo tinh thần bình đẳng 

và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hai 

bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ các chi phí theo qui định. 

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thanh lý khi bên A đã nhận 

lại đủ tiền gốc và lãi. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 

(một) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. 

    

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

TRẦN VĂN TUẤN   

          ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

            NGUYỄN HỒNG HUẤN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  TRẦN VĂN TUẤN 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  26-06-1983 

4/ Nơi sinh:  Quảng Bình 

5/ CMND: 044083001110  ngày cấp: 21/11/2022 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   363/24/1 KP 7, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 

9/ Số điện thoại công ty:  

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0987133383 

 

11/ Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ luật kinh tế 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 11/2011 đến 25/6/2020 

 

+ Từ 26/6/2020 đến nay 

 

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Vietourist Holdings 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vietourist Holdings 

 

 

 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:  
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Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vietourist Holdings 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/052025) 8900 cổ phần, chiếm 0,037% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:    8900 cổ phần, chiếm 0,037% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

Trần Ngọc Tuyến – Mối quan hệ: Anh; nắm giữ: 200 CP, 

chiếm 0,0008% vốn điều lệ 

Trần Minh Tú – Mối quan hệ: Em; nắm giữ: 200 CP, chiếm 

0,0008% vốn điều lệ 

Trần Mạnh Tài – Mối quan hệ: Em; nắm giữ: 150 CP, 

chiếm 0,0006% vốn điều lệ 

 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN1 

STT Tên cá 

nhân/ 

tổ 

chức 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 

Địa 

chỉ 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượng 

cổ 

phần 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

Fax Quốc 

tịch 

1 

Trần 

Ngọc 

Tuyến 

Anh 

trai 
Nam  281322962 24/06/2014  200   

Việt 

Nam 

2 
Trần 

Minh Tú 
Em trai Nam  044086000508 28/10/2016  150   

Việt 

Nam 

3 

Trần 

Mạnh 

Tài 

Em trai Nam  044089001179 29/06/2017  150   
Việt 

Nam 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

 

 

   Trần Văn Tuấn 

 

  

 
1 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  20-11-1983 

4/ Nơi sinh:  Gia Lai 

5/ CMND: 064083000066 ngày cấp: 24/05/2018  

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh 

9/ Số điện thoại công ty:  

10/ Địa chỉ email: 

02862616365 

 

11/ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh Doanh 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 2002 đến 2006 

+ Từ 2007 đến 2009 

 

+ Từ 2010 đến 2011  

 

 

+ Từ 2012 đến nay 

 

Nhân viên Tập Đoàn Khải Vy 

Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Hữu Nghị 

Giám đốc kinh doanh khu vực, Giám đốc kinh doanh toàn 

quốc Công Ty TNHH Sản Xuất –Thương Mại Nguyên 

Tâm 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công 

Cổ phần Vietourist Holdings 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công 
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Cổ phần Vietourist Holdings 

 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

  Nguyễn Dương Trung Hiếu 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN2 

STT 

Tên 

cá 

nhân/ 

tổ 

chức 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượng 

cổ 

phần 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 
Fax 

Quốc 

tịch 

1 

Trần 

Diễm 

Vương 

Vợ Nữ 

116/26/50 

Huỳnh 

Tấn Phát. 

Nhà Bè. 

Tp Hồ 

Chí Minh 

025830762764 02/12/2014 
Bình 

Thuận 
0   Việt Nam 

2 

Nguyễn 

Trần 

Hiếu 

Tâm 

Con Nam 

116/26/50 

Huỳnh 

Tấn Phát. 

Nhà Bè. 

Tp Hồ 

Chí Minh 

Còn nhỏ   0   Việt Nam 

3 

Nguyễn 

Văn 

Thiện 

Bố đẻ Nam 

817 

Quang 

Trung, 

Phường 

An Bình, 

An Khê, 

Gia Lai 

230113209 02/03/2009 
Gia 

Lai 
0   Việt Nam 

4 
Dương 

Thị 
Mẹ đẻ Nữ 

817 

Quang 
230113210 05/04/2012 

Gia 

Lai 
0   Việt Nam 

 
2 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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Cúc Trung, 

Phường 

An Bình, 

An Khê, 

Gia Lai 

5 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Huệ 

Em Nữ 

817 

Quang 

Trung, 

Phường 

An Bình, 

An Khê, 

Gia Lai 

230715236 04/03/2012 
Gia 

Lai 
0   Việt Nam 

 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

 

 

   Nguyễn Dương Trung Hiếu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  NGUYỄN MẠNH HUỲNH 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  24 /05/1988 

4/ Nơi sinh:  Bảo Lộc – Lâm Đồng 

5/ CMND: 068088000159 ngày cấp: 22/12/2021 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Tp.HCM 

9/ Số điện thoại công ty: : 

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0931 169 969 

Ngmanhhuynh@gmail.com 

11/ Trình độ chuyên môn:  Thạc Sĩ Du Lịch 

12/ Quá trình công tác: 

- 2010 – 2012 

- 2012 – 2017 

- 2017 – 2018 

 

- 12/2019 – 6/2021 

- 6/2021- 6/2022 

- 5/2022 – Nay 

 

- Tập đoàn Bông Sen - Nhân Viên  kinh doanh du lịch 

- Cty Du Lịch Transviet - Nhân Viên  kinh doanh và 

trưởng đoàn nước ngoài 

- Cty du lịch Vietourist - Trưởng phòng sản phẩm và 

trưởng đoàn nước ngoài 

- Cty CP Hoàng Kim Tây Nguyên – Tổng Giám Đốc 

- Tập Đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên - Phó Chủ Tịch 

- Cty Cổ Phần Vietourist Holdings - Phó Tổng Giám 

Đốc 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Cty Cổ Phần Vietourist Holdings 
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14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 100 cổ phần, chiếm 0,0004% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    100 cổ phần, chiếm 0,0004% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN3 

St

t 

Tên 

Cá 

Nhân

/ Tổ 

Chức 

Ch

ức 

Vụ/ 

Qu

an 

Hệ 

Gi

ới 

Tín

h 

Địa 

Chỉ 

Số Cmnd/ 

Hộ Chiếu 

Ngày 

Cấp 
Nơi Cấp 

Số 

Lượ

ng 

Cổ 

Phầ

n Sở 

Hữu 

Điện 

Thoại 

Fa

x 

Qu

ốc 

Tịc

h 

1 

Nguy

ễn 

Chiến 

Hân 

Cha 
Na

m 

Thôn 

Tân 

Bình, 

Lộc 

Châu, 

Bảo 

Lộc – 

Lâm 

Đồng 

Đã Mất   0   
Việt 

Nam 

2 

Phạm 

Thị 

Thuý 

Mẹ Nữ 

Thôn 

Tân 

Bình, 

Lộc 

Châu, 

Bảo 

Lộc – 

E02698717 

- 

068163003

396 

30/12/20

24 
 0 

0388498

264 
 

Việt 

Nam 

 
3 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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Lâm 

Đồng 

3 

Nguy

ễn 

Thị 

Kim 

Anh 

Em Nữ 

24/7/

1 

Nguy

ễn 

Nhượ

c Thị, 

Phườ

ng 

15, 

Quận 

8, 

Tp.H

cm 

 

068190000

145 

 

26/12/2

021 

 

Ctccsqlhcv

ttxh 
0 

0931335

313 
 

Việt 

Nam 

4 

Nguy

ễn 

Thị 

Ngọc 

Ánh 

Em Nữ 

872/1

1 

Quốc 

Lộ 

20, 

Xã 

Lộc 

Châu, 

Tp. 

Bảo 

Lộc, 

Lâm 

Đồng 

068193009

488 

28/06/20

21 

Ctccsqlhcv

ttxh 
0 

0388674

502 
 

Việt 

Nam 

5 

Nguy

ễn 

Thị 

Bích 

Vy 

Em Nữ 

Thôn 

Tân 

Bình, 

Lộc 

Châu, 

Bảo 

Lộc – 

Lâm 

Đồng 

068195013

221 

15/05/20

22 

Ctccsqlhcv

ttxh 
0 

0338118

213 
 

Việt 

Nam 

6 
Mã 

Huệ 
Vợ Nữ 

418/3

d 

079189010

979 

09/02/20

22 

Ctccsqlhcv

ttxh 
0 

0908922

567 
 

Việt 

Nam 
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Linh Trần 

Phú, 

Phườ

ng 7, 

Quận 

5, 

Tp.Hc

m 

7 

Nguy

ễn 

Diệp 

Phi 

Con Nữ 

418/3

d 

Trần 

Phú, 

Phườ

ng 7, 

Quận 

5, 

Tp.Hc

m 

Còn Nhỏ   0 
0933194

620 
 

Việt 

Nam 

8 

Nguy

ễn 

Diệp 

Mẫn 

Con Nữ 

418/3

d 

Trần 

Phú, 

Phườ

ng 7, 

Quận 

5, 

Tp.Hc

m 

Còn Nhỏ   0   
Việt 

Nam 

 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  PHAN NGỌC TUẤN 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  01-10-1993 

4/ Nơi sinh:  Quảng Ngãi 

5/ CMND: 051093013038 ngày cấp: 15/04/2023 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   155/17 Tam Đa, KP. Tam Đa, Phường Trường Thạnh, 

TP. Thủ Đức 

9/ Số điện thoại công ty:  

10/ Địa chỉ email: 

ngoctuan1820(at)gmail.com 

Số điện thoại di động: 0933635018 

 

11/ Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư tài nguyên và môi trường 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 2014 đến nay 

+ Từ 2017 – 2019 

+ 2019 đến nay 

 

Giám đốc Marketing Công ty CP Vietourist Holdings 

Tổng giám đốc Công ty TNHH VieTech Holdings 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cp lữ hành Vietourist 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Marketing Công ty CP Vietourist Holdings 

Chủ tịch HĐQT công ty CP lữ hành Vietourist 
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14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 30.000 cổ phần, chiếm 0,125% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

 ....0 cổ phần, chiếm .....0% vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:     30.000 cổ phần, chiếm 0,125% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

Phan Ngọc Tuấn 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN4 

STT 

Tên cá 

nhân/ 

tổ chức 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 

Địa 

chỉ 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượng 

cổ phần 

sở hữu 

Điện 

thoại 

Fa

x 

Quố

c 

tịch 

1 

Nguyễn 

Hoàng 

Diễm 

Linh 

Vợ Nữ 

155/17 

Tam 

Đa, 

Kp. 

Tam 

Đa, P. 

Trường 

Thạnh, 

TP. 

Thủ 

Đức 

0581930073

45 

15/04/202

3 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

0 
037862

2613 
 

Việt 

Nam 

2 
Võ Thị 

Thủy 
Mẹ Nữ 

An 

Chỉ, 

Hành 

Phước, 

Nghĩa 

Hành, 

Quảng 

Ngãi 

0511590047

48 

10/08/202

1 

Quảng 

Ngãi 
0   

Việt 

Nam 

3 Phan Thu Anh Nam  

An 

Chỉ, 

Hành 

Phước, 

211992633 08/05/200

7 Quảng 

Ngãi 
0   

Việt 

Nam 

 
4 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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Nghĩa 

Hành, 

Quảng 

Ngãi 

4 

Phan 

Ngọc 

Thanh 

Anh Nam 

An 

Chỉ, 

Hành 

Phước, 

Nghĩa 

Hành, 

Quảng 

Ngãi 

0510810065

40 

28/06/202

1 

Quảng 

Ngãi 
0   

Việt 

Nam 

5 
Phan 

Ngọc Tin 
Em Nữ 

An 

Chỉ, 

Hành 

Phước, 

Nghĩa 

Hành, 

Quảng 

Ngãi 

212791904 21/03/201

1 

Quảng 

Ngãi 
0   

Việt 

Nam 

6 

Công ty 

Cổ phần 

lữ hành 

Vietouris

t 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

 

386/71

C Lê 

Văn 

Sỹ, 

Phườn

g 14, 

Quận 

3, 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh, 

Việt 

Nam 

0316063542 13/12/201

9 

Sở Tài 

Chính 

TPHC

M 

0   
Việt 

Nam 

 

 Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

 

 

   Phan Ngọc Tuấn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  TRẦN NGỌC HOÀNG 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  07/10/1968 

4/ Nơi sinh:  Hà Nội 

5/ CMND: 2215060 Ngày cấp: 13/12/2019 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   KP Lê Thành Phương, Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên 

9/ Số điện thoại công ty: : 

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0832548486 

11/ Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh tế 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 1995 đến 2003 

 

+ Từ 2004 đến 2013 

+ Từ 2014 đến nay 

 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải biển Hải Đăng 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải biển Hải Đăng 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển 

Hải Đăng 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: 

 

 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển 

Hải Đăng 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0 %  vốn điều lệ, trong đó: 
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+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Phú Yên, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

Trần Ngọc Hoàng 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN5 

STT 

Tên cá 

nhân/ tổ 

chức 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 

Địa 

chỉ 

Số 

CCCD/CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượng 

cổ 

phần 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 
Quốc tịch 

1 Trình Thị Thiện Vợ Nữ 

KP Lê 

Thành 

Phương, 

Phường 

8, Tuy 

Hòa, 

Phú 

Yên 

054169002645 06/02/2025 

Bộ 

Công 

An 

0  Việt Nam 

 

 Phú Yên, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

Trần Ngọc Hoàng 

 

  

 
5 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  Vũ Phương Anh  

2/ Giới tính:    Nữ  

3/ Ngày tháng năm sinh:  13/09/2001 

4/ Nơi sinh:  Hải Dương  

5/ CMND: 030301002482 ngày cấp: 14/02/2023 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   Thôn Lai Khê, Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 

9/ Số điện thoại công ty:  

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0962093486 (công ty)  

info@medicshare.vn (công ty) 

vu.vphuonganh@gmail.com (cá nhân) 

 

11/ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 29/05/2025  đến hiện tại:  

 

Công ty cổ phần MEDICSHARE 24/7 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: 

 

 

Tổng giám đốc công ty cổ phần MEDICSHARE 24/7 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ   0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

mailto:info@medicshare.vn
mailto:vu.vphuonganh@gmail.com
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đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của công ty: 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

0. – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

                                                                                                                   Vũ Phương Anh  
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN6 

ST

T 

Tên cá 

nhân/ tổ 

chức 

Số tài 

khoả

n giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 

Địa 

chỉ 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượn

g cổ 

phầ

n sở 

hữu 

Điện 

thoại 

F

a

x 

Quốc 

tịch 

1 Công ty 

cổ phần 

MEDIC

SHARE 

24/7 

 Tổng 

giám 

đốc  

Nữ  Số 9 

Mạc 

Thái 

Tôn

g, 

Phư

ờng 

Trun

g 

Hoà, 

Quậ

n 

Cầu 

Giấy

, 

Thà

nh 

01110657

71 

28/05/20

25 

Sở 

tài 

chín

h TP 

Hà 

Nội 

0   Việt 

Nam 

 
6 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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phố 

Hà 

Nội, 

Việt 

Nam 

2 Vũ Văn 

Sơn 

 Bố Nam Hải 

Dươ

ng 

03007200

5920 

15/01/20

23 

Cục 

QLH

C về 

TTX

H 

0   Việt 

Nam 

3 

 

 

 

 

Bùi Thị 

Lụa 

 Mẹ Nữ Hải 

Dươ

ng 

03017200

2964 

23/08/20

21 

Cục 

QLH

C về 

TTX

H 

0   Việt 

Nam 

   4 Vũ Kim 

Anh 

 Chị 

gái 

Nữ Hải 

Dươ

ng 

03019500

1488 

06/09/20

21 

Cục 

QLH

C về 

TTX

H 

0   Việt 

Nam 

 

 Hà Nội , ngày 25 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Vũ Phương Anh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  TRƯƠNG NGỌC HẢI VÂN 

2/ Giới tính:    Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh:  05/11/1986 

4/ Nơi sinh:  Pleiku- Gia Lai 

5/ CMND: 064186005743 ngày cấp: 27/12/2021 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   52 Trần Nhật Duật, tổ 7, phường Iakring, pleiku, gia lai 

9/ Số điện thoại công ty: : 

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0911022777 

Haivangl86@gmail.com 

11/ Trình độ chuyên môn:  Kế Toán 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 2015 đến nay : 

 

Kế toán CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Kế toán CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ 

khác): 

 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:     0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 
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16/Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của công ty: 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 Gia Lai, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

TRƯƠNG NGỌC HẢI VÂN 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN1 

S

T

T 

Tên cá 

nhân/ 

tổ chức 

Số 

tài 

khoả

n 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chứ

c vụ/ 

Qua

n hệ 

Giớ

i 

tín

h 

Địa 

chỉ 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượn

g cổ 

phầ

n sở 

hữu 

Điệ

n 

tho

ại 

Fa

x 

Quố

c 

tịch 

1. 

Trương 

Văn 

Ngưu 

 Ba 
Na

m 

52 

Trần 

Gia 

Lai 

06 
10/4/20

21 
    

Việt 

Nam 

2. 

Đoàn 

Thị 

Nga 

 Mẹ Nữ 

52 

Trần 

Lai 

0521620058

22 

10/4/20

21 

Cục 

CSQLH

C Về 

TTXH 

   
Việt 

Nam 

3. 

Trương 

Châu 

Thành 

 Em 
Na

m 
52  

0640920068

34 

10/5/20

21 

Cục 

CSQLH

C Về 

TTXH 

   
Việt 

Nam 

4. 

Trương 

Ngọc 

Hồng 

Phúc 

 Em Nữ 
52 

Lai 

0643000106

55 

30/8/20

21 

Cục 

CSQLH

C Về 

TTXH 

   
Việt 

Nam 

5. 

Huỳnh 

Quốc 

Việt 

 
Chồn

g 

Na

m 

115- 

Gia 

Lai 

0640850024

42 

28/3/20

25 

Bộ 

Công 

An 

   
Việt 

Nam 
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6. 

Huỳnh 

Ngọc 

Quyên 

 Con Nữ 

52 

Trần 

Lai 

Còn nhỏ      
Việt 

Nam 

 

1 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể,  anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

 Gia Lai, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TRƯƠNG NGỌC HẢI VÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  TRẦN THỊ CƯỜNG 

2/ Giới tính:    Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh:  19-05-1981 

4/ Nơi sinh:  Đồng Nai 

5/ CMND: 272606288 ngày cấp: 05/04/2013 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   Khu phố 5, TT Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 

9/ Số điện thoại công ty:  

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0392993276 

 

11/ Trình độ chuyên môn:  Kế toán 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 2005 đến 2011 

  

+ Từ 2012 đến nay 

 

Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du 

lịch Én Việt 

Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du 

lịch Én Việt 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Không 

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ 

 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
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khác): 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của công ty: 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

Trần Thị Cường 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN2 

STT 

Tên cá 

nhân/ tổ 

chức 

Chức 

vụ/ 

Quan 

hệ 

Giới 

tính 

Địa 

chỉ 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Số 

lượng 

cổ 

phần 

sở hữu 

Điện 

thoại 
Fax 

Quốc 

tịch 

1     
  

    
Việt 

Nam 

2     
  

    
Việt 

Nam 

3     
  

    
Việt 

Nam 

4     
  

    
Việt 

Nam 

5     
  

    
Việt 

Nam 

 

 Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

 

 

 

 

Trần Thị Cường 

 

 

 

 
2 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại 

chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân 

đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể,  anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Toàn 

2/ Giới tính:    Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  14/09/1987 

4/ Nơi sinh:  An Phượng, Thanh Hà, Hải Dương 

5/ CMND: 030087000129 ngày cấp: 21/04/2021 

6/ Quốc tịch:  Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   506B3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

9/ Số điện thoại công ty: : 

10/ Địa chỉ email: 

Số điện thoại di động: 0985841368 

Toannm8@gmail.com 

11/ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân 

12/ Quá trình công tác: 

+ Từ 2008  đến 2010 : 

+ Từ 2010  đến 2012 : 

+ Từ 2012  đến 2015 : 

+ Từ 2015 đến nay : 

 

 

 

 

Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu tư tài chính BH dầu khí 

Đại học Anh Quốc Việt Nam 

Công ty Cổ phần khoa học công nghệ y học tái tạo 

Regenmedic 

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Công ty Cổ phần khoa học công nghệ y học tái 

tạo Regenmedic 
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14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 29/05/2025) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ 

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ 

khác): 

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

16/Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của công ty: 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

0 – Mối quan hệ: 0; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 vốn điều lệ 

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Mạnh Toàn 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN3 

ST

T 

Tên 

cá 

nhân/ 

tổ 

chức 

Số 

tài 

khoả

n 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chứ

c vụ/ 

Qua

n hệ 

Gi

ới 

tín

h 

Đị

a 

ch

ỉ 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơ

i 

cấ

p 

Số 

lượn

g cổ 

phầ

n sở 

hữu 

Điện 

thoại 

Fa

x 

Quố

c 

tịch 

1 

Lê Thị 

Hà 

Phươn

g 

 Vợ Nữ  
0011870007

42 

3/2/202

1 

Bộ 

C

A 

 
09874578

22 
 

Việt 

Na

m 

2 

Nguyễ

n 

Phươn

g Hà 

 Con Nữ  
0013110300

97 

8/11/20

24 

Bộ 

C

A 

   

Việt 

Na

m 

3 

Nguyễ

n Lê 

Hà An 

 Con Nữ 
Nộ

i 

0013160538

08 

8/11/20

24 

Bộ 

C

A 

   

Việt 

Na

m 

 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Mạnh Toàn 
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